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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ giữa các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ giữa các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trong tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH&CN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Sóc Trăng;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng;
- Công Báo tỉnh;
- Lưu: VX, HC.
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm phối hợp của các đơn vị trong quản lý và triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành, các Trường Chính trị, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Sư phạm (gọi tắt là các đơn vị), các tổ chức và cá nhân có liên quan trong quản lý hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KH&CN, bảo đảm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh của địa phương; thống nhất đầu mối theo dõi, trao đổi thông tin đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ, tiến độ kịp thời, chặt chẽ, thống nhất, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong việc giải quyết nhiệm vụ, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển hoạt động KH&CN trong tỉnh, nhất là hoạt động KH&CN ở cơ sở.
2. Cơ quan nhận được yêu cầu phối hợp trong quản lý, triển khai hoạt động KH&CN của cơ quan đề xuất phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực, chuyên môn quản lý của đơn vị mình và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động KH&CN. Đảm bảo yêu cầu phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định được duy trì thường xuyên và có sự thống nhất chung.
3. Phát huy tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của từng đơn vị để hoạt động KH&CN gắn kết chặt chẽ hơn với các hoạt động trong từng ngành, lĩnh vực đạt hiệu quả cao nhất.
4. Công tác quản lý hoạt động KH&CN của tỉnh được Thực hiện thống nhất thông qua cơ quan đầu mối là Sở KH&CN.
Điều 4. Nội dung phối hợp
1. Tổ chức các sự kiện KH&CN; tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động KH&CN.
2. Xây dựng kế hoạch, chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động KH&CN.
3. Tham mưu xử lý đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của Ủy ban nhân dân cấp huyện với Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất, theo dõi, quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp bộ, cấp Nhà nước được triển khai tại địa phương. Tổ chức sử dụng, nhân rộng các kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống; đánh giá hiệu quả sử dụng, nhân rộng các kết quả nghiên cứu sau thời gian sử dụng.
4. Công tác sở hữu trí tuệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; truyền thông, thông tin và thống kê về KH&CN; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, thiết bị.
Điều 5. Phương thức phối hợp
1. Phối hợp trao đổi bằng văn bản;
2. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị sơ, tổng kết;
3. Tổ chức thành lập các Hội đồng KH&CN chuyên ngành, tổ chuyên viên giúp việc, đoàn kiểm tra, khảo sát;
4. Trao đổi trực tiếp, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu;
5. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Chương II
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
Điều 6. Các đơn vị trong tỉnh có trách nhiệm
1. Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các quy định của pháp luật về KH&CN bằng các hình thức phù hợp; nâng cao kiến thức, trách nhiệm tham gia các hoạt động KH&CN đến các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của đơn vị.
2. Phối hợp với Sở KH&CN đề xuất đặt hàng, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN các cấp để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh, cải tiến chất lượng nâng cao hiệu quả các hoạt động trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của đơn vị. Tiếp nhận, tổ chức triển khai sử dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do ngành mình đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi đánh giá, nghiệm thu và định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả ứng dụng về Sở KH&CN;
Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức và cá nhân trong đơn vị đề xuất ý tưởng sáng tạo khoa học, nhiệm vụ KH&CN các cấp; thực hiện các biện pháp khai thác thông tin KH&CN, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích; phát động thi đua nghiên cứu ứng dụng KH&CN trong sản xuất và đời sống;
Tổ chức xác định và triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, sử dụng và nhân rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ KH&CN về Sở KH&CN theo quy định;
Hỗ trợ Hội đồng KH&CN cấp huyện xác định và triển khai nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của đơn vị.
3. Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức KH&CN trực thuộc (nếu có) đăng ký hoạt động KH&CN, chuyển đổi cơ chế hoạt động, theo quy định về cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập.
4. Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN theo quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN. Thu thập thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành; đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN. Tham gia cộng tác tin, bài phản ánh về hoạt động KH&CN của đơn vị với Sở KH&CN.
5. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động KH&CN thuộc phạm vi quản lý.
6. Khi xây dựng các dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sử dụng ngân sách nhà nước phải lập hạng mục chi cho ứng dụng, nghiên cứu và phát triển phục vụ xây dựng căn cứ khoa học trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và giải quyết vấn đề KH&CN phát sinh trong quá trình thực hiện theo quy định tại Điều 43 và 44 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN.
7. Căn cứ tình hình thực tế, phân công công chức làm đầu mối theo dõi, quản lý hoạt động KH&CN trong đơn vị, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động KH&CN hằng năm của đơn vị và gửi Sở KH&CN xem xét tổng hợp vào kế hoạch hoạt động KH&CN của tỉnh, báo cáo định kỳ tình hình hoạt động KH&CN để Sở KH&CN tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Điều 7. Sở Khoa học và Công nghệ
1. Xây dựng và thông báo định hướng nội dung phát triển KH&CN của tỉnh; tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN do các đơn vị đề xuất trình Hội đồng Xác định nhiệm vụ và Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Sóc Trăng xem xét, quyết định; thông báo kết quả xác định nhiệm vụ, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hoặc đề nghị Bộ KH&CN, các tổ chức có liên quan hỗ trợ kinh phí thực hiện.
2. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, thiết bị, tham gia nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm hàng hóa, tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện công bố hợp quy theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
3. Chủ trì kiểm tra định lượng hàng đóng gói sẵn đối với sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác quản lý chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp trong phạm vi quản lý được giao.
4. Hỗ trợ hoạt động KH&CN cho các đơn vị, các tổ chức và cá nhân thông qua các dịch vụ thông tin KH&CN, sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm định; là cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
5. Hướng dẫn nghiệp vụ và tuyên truyền phổ biến các quy định về hoạt động KH&CN đến các đơn vị trong tỉnh, trong trường hợp đặc biệt, khi có yêu cầu sẽ cử công chức, viên chức đến các đơn vị hỗ trợ nghiệp vụ hoạt động KH&CN.
6. Tham mưu cho UBND tỉnh, đề xuất các biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức và cá nhân đề xuất ý tưởng sáng tạo khoa học, nhiệm vụ KH&CN; khai thác thông tin KH&CN, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thi đua nghiên cứu ứng dụng KH&CN trong sản xuất và đời sống.
Điều 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc đề xuất đặt hàng, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN các cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; phối hợp với Sở KH&CN quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo quy định. Tập trung việc ứng dụng công nghệ sinh học trong lai tạo, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, nâng cao trình độ sản xuất, cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất vùng biển và ven biển, xây dựng nông thôn mới.
Tổ chức triển khai sử dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng, nhân rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Sở đề xuất đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Chủ trì phối hợp với các tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức các hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát động phong trào nghiên cứu ứng dụng KH&CN nhất là trong doanh nghiệp, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
3. Chủ trì phối hợp với Sở KH&CN các tổ chức có liên quan đề xuất các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có tính đặc trưng, quan trọng của tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, lựa chọn hình thức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phù hợp để xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc sản của tỉnh dưới hình thức Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận.
4. Thực hiện Điều 6 của Quy chế này.
Điều 9. Sở Công Thương
1. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, tác tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN các cấp trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại; phối hợp với Sở KH&CN quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo quy định. Tập trung khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến, ứng dụng bức xạ trong công nghiệp, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới năng lượng tái tạo, cơ giới hóa, tự động hóa, đổi mới công nghệ trong sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, xử lý môi trường phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
Tổ chức triển khai sử dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng, nhân rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Sở đề xuất đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Phối hợp với Sở KH&CN hướng dẫn, hỗ trợ Phòng Kinh tế các thị xã và thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương.
3. Phối hợp với các đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về giá, chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ đối với các hàng hóa lưu thông trên thị trường nhất là mặt hàng vật tư nông nghiệp, xăng dầu, hóa chất.
4. Thực hiện Điều 6 của Quy chế này.
Điều 10. Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở KH&CN tham mưu cho UBND tỉnh trong việc phân bổ vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho các hoạt động KH&CN theo khả năng cân đối vốn trong từng giai đoạn.
2. Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp có liên quan cho cơ quan có liên quan trong việc đăng ký nhãn hiệu; phối hợp trong việc xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp khi có yêu cầu.
3. Thực hiện Điều 6 của Quy chế này.
Điều 11. Sở Tài chính
1. Phối hợp với Sở KH&CN tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp KH&CN hàng năm để đảm bảo cho các hoạt động KH&CN, xây dựng Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh theo khả năng cân đối ngân sách địa phương và theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.
2. Thực hiện Điều 6 của Quy chế này.
Điều 12. Sở Thông tin và Truyền thông
1. Phối hợp, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong phạm vi, lĩnh vực quản lý thực hiện công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền phổ biến kiến thức, các quy định pháp luật về hoạt động KH&CN.
2. Phối hợp với Sở KH&CN triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;
3. Thực hiện Điều 6 của Quy chế này.
Điều 13. Các cơ quan báo chí trong tỉnh
1. Dành thời lượng thỏa đáng cho hoạt động thông tin tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KH&CN đến các tầng lớp nhân dân. Thông tin phổ biến các kết quả hoạt động KH&CN, các tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.
2. Tăng cường phối hợp với các đơn vị để thông tin kịp thời các sự kiện KH&CN, các hoạt động KH&CN trọng tâm của tỉnh, của từng đơn vị, địa phương; thông tin các mô hình ứng dụng KH&CN, đổi mới công nghệ, thiết bị, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hiệu quả, thông tin dự báo xu thế phát triển KH&CN, các hàng rào kỹ thuật trong thương mại phù hợp điều kiện hội nhập quốc tế.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Các đơn vị xây dựng kế hoạch hàng năm và báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý hoạt động KH&CN thuộc lĩnh vực được phân công về Sở KH&CN định kỳ 6 tháng một lần trước ngày 10 tháng 6, ngày 10 tháng 12 hàng năm và khi có yêu cầu.
2. Sở KH&CN định kỳ 6 tháng một lần và khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo và đề xuất những vấn đề phát sinh với UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác quản lý hoạt động KH&CN của các đơn vị.
Điều 15. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, các Trường Chính trị, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Sư phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chịu trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế này.
2. Các văn bản viện dẫn trong Quy chế này khi có sự thay đổi thì thực hiện theo quy định hiện hành.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có sự thay đổi theo quy định của pháp luật, đề nghị phản ánh về Sở KH&CN để phối hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
